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(54) PHƯƠNG PHÁP BÁO CÁO THÔNG TIN TRẠNG THÁI KÊNH TRONG HỆ 
THỐNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY VÀ THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp báo cao, bởi UE (thiết bị người dùng - user 
equipment), CSI (thông tin trạng thái kênh - Channel State Information) trong hệ thống 
truyền thông không dây, phương pháp này bao gồm: thu, từ trạm gốc, báo hiệu RRC (điều 
khiển tài nguyên vô tuyến - radio resource control) mà bao gồm các thiết lập báo cáo, trong 
đó mỗi thiết lập báo cáo bao gồm danh sách các giá trị thứ nhất tương ứng thể hiện các độ 
dịch thời gian để truyền báo cáo CSI, tạo ra các danh sách của các giá trị thứ nhất; thu, từ 
trạm gốc, DCI (thông tin điều khiển đường xuống - downlink control information) kích 
hoạt báo cáo CSI, trong đó DCI bao gồm giá trị chỉ số liên quan đến ở thời điểm mà để 
truyền báo cáo CSI trên PUSCH (kênh chia sẻ đường lên vật lý - physical uplink shared 
channel; xác định, dựa trên DCI, các đường vào danh sách; xác định giá trị thứ hai mà là 
lớn nhất trong số các đường vào danh sách; và truyền, đến trạm gốc, báo cáo CSI trên 
PUSCH dựa trên giá trị thứ hai. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị người dùng.
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